LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 6
(Từ ngày 13/10 đến 17/10/2025)

	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

13/10


	Thứ nhất
	1
	16
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Nói lời hay ý đẹp
	

	
	
	2
	46
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 28: t - th (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	47
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 28: t - th (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	16
	Toán
	1A1
	Làm quen với phép cộng - dấu cộng
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	6
	Mĩ thuật
	1A1
	Bài 4: Sắc màu em yêu
	

	
	
	6
	6
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Tổ quốc ta

Nhạc cụ: Trống con
	

	
	
	7
	11
	GDTC
	1A1
	Động tác quay trái, quay phải, quay sau
	

	Ba

14/10


	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	48
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 29: tr – ch (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	49
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 29: tr – ch (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	11
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 28, 29
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	6
	Đạo đức
	1A1
	Bài 3: Học tập, sinh hoạt đúng giờ (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	14
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Ai cũng có điểm đáng yêu
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	12
	GDTC
	1A1
	Động tác quay trái, quay phải, quay sau
	

	Tư

15/10
	Thứ nhất
	1
	50
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 30: u – ư (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	2
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	3
	51
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 30: u – ư (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	17
	Toán
	1A1
	Làm quen với phép cộng - dấu cộng (tiếp theo)
	Nam châm

	
	Thứ hai
	5
	11
	TN&XH
	1A1
	Bài 4: Lớp học của em (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	
	GDTC (TC)
	1A1
	
	

	Năm

16/10
	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	52
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 31: ua - ưa (tiết 1)
	Bộ thẻ chữ

	
	
	3
	
	T. Anh - Khoa
	1A1
	
	

	
	
	4
	53
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 31: ua - ưa (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	12
	TV (Tập viết)
	1A1
	Bài 30; 31
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	12
	TN&XH
	1A1
	Bài 4: Lớp học của em (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

17/10
	Thứ nhất
	1
	6
	TV (Kể chuyện)
	1A1
	Bài 32: Dê con nghe lời mẹ
	Nam châm, BGĐT

	
	
	2
	54
	TV (Học vần)
	1A1
	Bài 33: Ôn tập
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	18
	Toán
	1A1
	Phép cộng trong phạm vi 6 (tiết 1)
	Nam châm, Bảng phụ

	
	
	4
	
	T. Anh - Toán
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	6
	Thư viện
	1A1
	CĐ “Rèn Kỹ Sống”: Xem tư liệu về Giáo dục giới tính cho HS tiểu học; Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.
	Tivi

	
	
	6
	18
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp - Thực hiện nói lời hay ý đẹp
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 27
BGĐT:  19

	Ngày 29 tháng 9 năm 2025
Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


